
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

                       Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2024
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho 09 tổ chức đợt 36/2024

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340/BB-

HĐXCCCNL ngày 24/10/2024 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 09 tổ chức theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
và các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD);
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

       KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2024 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

STT Tên tổ chức
Số 
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thành lập

Nơi cấp Ngày cấp
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tên

 
(Người 
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PL)

Chức vụ Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

1

Công ty 
TNHH Đo 

đạc - Thiết kế 
xây dựng - 

Dịch vụ nhà 
đất Tân Land

0315867364

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

27/08/2019
Huỳnh 

Văn 
Tân

Giám 
đốc

181/151/31 
An Thới 

Đông, Ấp An 
Bình, xã An 
Thới Đông, 
huyện Cần 

Giờ, TPHCM

0907206971 tanland.nb@g
mail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

2

Công ty 
TNHH Đầu 
tư và tư vấn 

Xây dựng Hạ 
tầng Miền 

Tây

0315452930

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

28/12/2018
Lê 

Đình 
Liễm 

Giám 
đốc

Số 302/71/20 
đường Phan 

Huy Ích, 
Phường 12, 

Quận Gò Vấp, 
TPHCM

0825809809
dautuxaydungt
hienvan@gmai

l.com

- Lập thiết kế Quy hoạch xây dựng- Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

3

Công ty 
TNHH Xây 
dựng Trang 

trí Quảng Xin 
Thành

3703242625

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

03/09/2024 Ma, 
Daqing

Giám 
đốc

Số 333, 
đường Điện 

Biên Phủ, khu 
phố 1, phường 

Phú Tân, 
thành phố 

Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình 
Dương

0789393918 ctyquangxintha
nh@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.



2
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4

Công ty 
TNHH Một 
thành viên 
Xây dựng 

Thương mại 
Bất động sản 
Đại Thắng

3603926558

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

18/08/2023
Hoàng 
Anh 
Kiệt

CT. 
Công ty 

kiêm 
giám đốc

Tổ 2, ấp 1, xã 
Sông Trầu, 

Huyện Trảng 
Bom, Tỉnh 
Đồng Nai

0938259718 ctybdsdaithang
@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

5

Công ty Cổ 
phần tư vấn 
Xây dựng 
Cầu đường 

Sài Gòn

0310151030

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

06/07/2010
Phạm 
Văn 
Nam           

Giám 
đốc

G4/23A ấp 7, 
xã Lê Minh 
Xuân, huyện 
Bình Chánh, 

TPHCM

0985556757 kiemdinhsaigo
n@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế (kết cấu) công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công 
nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu đường bộ - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.

6
Công ty 

TNHH H.S 
home Solar

0317028484

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

12/11/2021

Đặng 
Hoàng 

Mỹ 
Duyên                      

Tổng 
Giám 
đốc

Tầng 3, 564 
Võ Nguyên 

Giáp, phường 
Phước Long 
A, TP Thủ 

Đức, TPHCM

0938631317 solarenvn@gm
ail.com  

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Đường dây &TBA, điện mặt 
trời (không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công 
trình - Hạng III.
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7

Công ty 
TNHH TM 
Xây dựng 
Hưng Phát

 3603985458

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

09/10/2024
Nguyễn 
Quốc 
Hưng

Giám 
đốc

LK3-12A, 
Đường F6. 
Khu phố 1, 

Phường Bửu 
Long, Thành 

phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0918831649 tmxdhungphat
@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước- 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

8

Công ty 
TNHH Kỹ 
thuật Xây 
dựng Nam 

Long

0318583353

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

23/07/2024
Phạm 
Thế 
Anh

Giám 
đốc

65 Nguyễn 
Thị Nhung, 
Khu Dân Cư 
Vạn Phúc, 

Phường Hiệp 
Bình Phước, 
Thành phố 
Thủ Đức, 
TPHCM

0399598937 info.namlongkt
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước- 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Đường dây &TBA, điện mặt 
trời  (không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.

9

Công ty CP 
Tư vấn Đầu 
tư Xây dựng 

Kiến Tâm

0318486078

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

30/05/2024
Phạm 
Quốc 

Tú

Giám 
đốc

Số 285/35 
Phan Văn 

Hớn, Phường 
Tân Thới 

Nhất, Quận 
12, TPHCM

0989111556 kientam2024@
gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
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